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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Số: 691/BC-UBTVQH13

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2014



BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật hải quan (sửa đổi)


Kính thưa: các vị đại biểu Quốc hội,

Ngày 30 tháng 5 năm 2014, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật hải quan (sửa đổi). Về cơ bản, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật do Ủy ban thường vụ Quốc hội trình. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến vào một số nội dung, điều, khoản cụ thể. Ngay sau phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua. Dưới đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hải quan (sửa đổi).

1. Về chính sách hải quan (Điều 3)

Các ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với chủ trương xây dựng Hải quan Việt Nam trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời cho rằng, dự thảo Luật cần bổ sung các quy định nhằm bảo đảm cho hoạt động của Hải quan ngày càng công khai, minh bạch hơn. Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cho bổ sung nội dung này và được thể hiện tại khoản 2 Điều 3 của dự thảo Luật.
2. Về giải thích từ ngữ (Điều 4)

- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “cơ chế một cửa quốc gia” tại khoản 3 bằng cụm từ "cơ chế hải quan một cửa quốc gia". Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, cơ chế một cửa quốc gia là cơ chế chung có sự tham gia của nhiều bộ, ngành mà Hải quan chỉ là một trong những chủ thể tham gia trong đó. Cơ chế một cửa quốc gia cũng là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Vì vậy, xin Quốc hội cho được giữ cụm từ này như trong dự thảo Luật. 

 - Có ý kiến đề nghị chỉnh lý lại khoản 8 về hồ sơ hải quan, vì ngoài các chứng từ, hồ sơ hải quan còn có tờ khai hải quan. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý lại nội dung này như trong dự thảo Luật. 

3. Về phối hợp thực hiện pháp luật về hải quan (Điều 9)

Có ý kiến đề nghị thay cụm từ "đơn vị vũ trang nhân dân" bằng cụm từ "Quân đội nhân dân và Công an nhân dân". Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân không bao quát toàn bộ lực lượng vũ trang nhân dân, theo đó còn có cả lực lượng dân quân tự vệ. Hơn nữa, nội dung Điều 9 nhằm xác định một chủ thể cụ thể trong quan hệ phối hợp với cơ quan hải quan tại một địa bàn hoạt động hải quan. Vì vậy, xin được giữ cụm từ này như trong dự thảo Luật.
4. Về bổ sung Điều quy định về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 10 mới)

Có ý kiến đề nghị tách khoản 2 Điều 14, đồng thời chuyển các nội dung cấm tại các điều khác trong dự thảo Luật và bổ sung quy định cấm đối với hành vi của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh để thiết kế thành một điều riêng về các hành vi bị nghiêm cấm. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cho chuyển các nội dung có liên quan đến các hành vi bị nghiêm cấm trong dự thảo Luật và bổ sung Điều 10 về hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan.  

5. Về nhiệm vụ của Hải quan (Điều 12)

Về ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 12 nhiệm vụ của Hải quan trong phòng, chống gian lận thương mại, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, quy định tại Điều 12 là nhằm khẳng định những nhiệm vụ chính, trọng tâm của ngành Hải quan; việc Hải quan thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều này sẽ góp phần phòng, chống gian lận thương mại trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Hơn nữa, nếu liệt kê nhiệm vụ cụ thể thì sẽ không đầy đủ các nhiệm vụ mà ngành hải quan đang thực hiện. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ các nội dung này như dự thảo. 

6. Về hệ thống tổ chức hải quan (Điều 14)

Có ý kiến đề nghị chuyển quy định về chế độ phục vụ, tiêu chuẩn, lương, phụ cấp thâm niên, chế độ đãi ngộ khác đối với công chức hải quan từ khoản 2 Điều 14 sang Điều 15; đồng thời quy định cụ thể hơn về các chế độ phục vụ, chế độ đãi ngộ đặc thù của công chức hải quan để làm căn cứ cho Chính phủ quy định. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội chuyển nội dung về chế độ, chính sách đối với công chức hải quan từ Điều 14 sang Điều 15 cho phù hợp. Việc quy định chi tiết nội dung này thuộc thẩm quyền của Chính phủ, bảo đảm sự linh hoạt, chủ động của Chính phủ trong quá trình quản lý, điều hành phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

7. Về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan (Điều 17)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 17 quy định miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với công chức hải quan trong quá trình thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, áp dụng quản lý rủi ro nếu công chức hải quan đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Cán bộ, công chức khi thực hiện công vụ nếu chấp hành đúng quy định của pháp luật và tuân thủ theo đúng quy trình, thủ tục thì sẽ không phát sinh trách nhiệm pháp lý. Khoản 5 Điều 11 Luật cán bộ, công chức cũng quy định công chức “được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ”. Hơn nữa, do tính chất đặc biệt nên quy định miễn trừ pháp lý được áp dụng trong những điều kiện nhất định như trường hợp bất khả kháng hoặc phòng vệ chính đáng. Vì vậy, đề nghị không bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật.

- Về ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc áp dụng quản lý rủi ro trong từng quy trình, nghiệp vụ hải quan được quy định tại các điều cụ thể của dự thảo Luật
. Các nội dung về tiêu chí đánh giá rủi ro, phân loại mức độ rủi ro, áp dụng cụ thể quản lý rủi ro là những vấn đề nghiệp vụ, cần thường xuyên sửa đổi, bổ sung đáp ứng các quy trình nghiệp vụ hải quan, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ từng thời kỳ nên cần được được giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết. 

8. Về quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan (Điều 18)

Có ý kiến đề nghị bổ sung quyền của người khai hải quan được sử dụng hồ sơ hải quan điện tử để vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan với các bộ, ngành … Có ý kiến đề nghị bổ sung vào điểm e khoản 2 nghĩa vụ người khai hải quan là phải bố trí phương tiện để phục vụ cho việc kiểm tra trong trường hợp được kiểm tra thực tế hàng hóa tại công trình, nơi sản xuất.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tiếp thu các ý kiến nêu trên và chỉnh lý cụ thể tại điểm đ khoản 1, điểm e khoản 2 Điều 18.

9. Về nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan (Điều 19)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 2 trách nhiệm của công chức hải quan trong việc hướng dẫn đối với “Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh". Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tiếp thu ý kiến này và thể hiện như trong dự thảo Luật.

- Về ý kiến đề nghị bỏ Điều 19 vì tại khoản 2 Điều 14 đã giao Chính phủ quy định cụ thể tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của hải quan các cấp, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng Điều 14 quy định chung về tổ chức hải quan, còn Điều 19 quy định các quyền, nghĩa vụ cụ thể của công chức hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan. Quy định này góp phần làm minh bạch hóa hoạt động của Hải quan trong mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân có liên quan, vì vậy xin được giữ nội dung này như dự thảo.

10. Về thủ tục hải quan (Điều 21)

Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản quy định việc áp dụng hình thức xử lý là dừng thông quan, tạm dừng thông quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải vi phạm pháp luật về hải quan. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội theo hướng quy định khái quát thẩm quyền của cơ quan hải quan tại điểm d khoản 2 Điều 21 như sau: “Quyết định việc thông quan hàng hoá, giải phóng hàng hóa, xác nhận phương tiện vận tải đã hoàn thành thủ tục hải quan”.

11. Về thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan (Điều 23)

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ thời gian hoàn thành việc kiểm tra hàng hóa đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành tại điểm b khoản 2. 

 Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành thì thời gian hoàn thành việc kiểm tra chuyên ngành phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm, số lượng, khối lượng hàng hóa và quy trình kiểm tra. Thời hạn kiểm tra chuyên ngành đối với từng loại hàng hóa do các văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực điều chỉnh, vì vậy không thể quy định chung trong Luật hải quan.

- Có ý kiến đề nghị xác định rõ tiêu chí về số lượng lớn, nhiều chủng loại và thế nào là kiểm tra phức tạp để thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn (đoạn 2 điểm b khoản 2 Điều 23). Đồng thời, cần quy định rõ số lần gia hạn, thời gian gia hạn tối đa để tránh thực hiện tùy tiện.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Mỗi loại hàng hóa có những tính chất, đặc điểm khác nhau nên không thể quy định tiêu chí cụ thể về số lượng, chủng loại, tính chất để áp dụng việc gia hạn đối với tất cả các loại hàng hóa mà cần giao trách nhiệm này cho Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định. Hơn nữa, khoản 1 Điều 19 đã quy định ràng buộc trách nhiệm của công chức hải quan trong việc “Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, quy trình nghiệp vụ hải quan và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình”; đồng thời điểm b khoản 2 Điều 23 cũng đã xác định thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ các nội dung này như dự thảo Luật.

12. Về phân loại hàng hóa (Điều 26)

Có ý kiến đề nghị xác định rõ nguyên tắc phân loại hàng hóa để nội luật hóa Công ước quốc tế về hệ thống hài hoà mô tả và mã hóa hàng hóa, đồng thời quy định thống nhất về mã số giữa Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam với mã số trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tiếp thu ý kiến nêu trên và chỉnh lý Điều 26 như trong dự thảo Luật.

13. Về trách nhiệm kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan (Điều 35)

Có ý kiến đề nghị giảm thời hạn cơ quan kiểm tra chuyên ngành thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan hải quan từ 03 ngày xuống còn không quá 02 ngày làm việc tại khoản 3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tiếp thu ý kiến này và chỉnh lý như trong dự thảo Luật.

14. Về kiểm tra, giám sát hải quan, xử lý hàng hóa tồn đọng (Điều 58)

Có ý kiến đề nghị bổ sung vào điểm b khoản 6 quy định chủ hàng hóa bên nhận đối với hàng gây ô nhiễm môi trường phải có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, cùng với quy định tại khoản 3 Điều này và các quy định tương ứng của Luật bảo vệ môi trường, để bảo đảm tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình áp dụng pháp luật, điểm b khoản 6 Điều 58 của dự thảo Luật đã quy định cụ thể các chủ thể có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa gây ô nhiễm môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bao gồm: chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền.

15. Về thông báo thông tin phương tiện vận tải (Điều 66)

Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể chủ thể phải thông báo thông tin phương tiện vận tải quy định tại Điều 66. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại Điều này theo hướng xác định rõ các chủ thể có nghĩa vụ thông báo thông tin phương tiện vận tải bao gồm chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền hoặc người phát hành chứng từ vận chuyển. 

16. Về kiểm tra sau thông quan (Điều 77)

Có ý kiến cho rằng thời gian kiểm tra sau thông quan 5 năm là quá dài, có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ý kiến khác đề nghị quy định thời hạn kiểm tra sau thông quan là 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với doanh nghiệp thuộc khoản 1 Điều 78; đối với doanh nghiệp thuộc khoản 2 Điều 78, thời hạn kiểm tra sau thông quan là 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo về vấn đề này như sau: Xuất phát từ việc thay đổi phương thức quản lý, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, kiểm tra sau thông quan sẽ là khâu chủ yếu và có vai trò hết sức quan trọng nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ quá trình tuân thủ pháp luật của người khai hải quan. Vì vậy, việc xác định thời hạn kiểm tra sau thông quan là 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan là phù hợp với phương thức quản lý hải quan hiện đại cũng như năng lực thực hiện kiểm tra sau thông quan của tổ chức bộ máy hải quan. Với tinh thần đó, đề nghị Quốc hội cho được giữ nội dung này như dự thảo Luật.

17. Về thẩm quyền của cơ quan hải quan trong việc áp dụng biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (Điều 89)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật một số biện pháp nghiệp vụ mà Hải quan đã thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua để tạo cơ sở pháp lý cho Hải quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc liệt kê các biện pháp nghiệp vụ hải quan trong Luật sẽ không đầy đủ, vì vậy đề nghị Quốc hội cho tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội theo hướng bổ sung vào khoản 6 Điều 88 giao Chính phủ quy định chi tiết biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

- Có ý kiến cho rằng các biện pháp kiểm soát hải quan quy định tại khoản 2 Điều 89 chưa thống nhất với giải thích khái niệm kiểm soát hải quan tại khoản 11 Điều 4. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý lại khoản 11 Điều 4, khoản 2 Điều 89 cho phù hợp. 

18. Về thẩm quyền của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (Điều 90)

Có ý kiến đề nghị bổ sung chức danh Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu vào khoản 1 Điều 90 của dự thảo Luật cho phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý như trong dự thảo Luật.

19. Về trang bị và sử dụng trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (Điều 92)

- Có ý kiến cho rằng việc trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ liên quan đến bảo đảm về quyền con người, quyền công dân, đề nghị tách nội dung này để quy định riêng. Ý kiến khác đề nghị quy định khái quát theo hướng các trang thiết bị, phương tiện này được sử dụng cho lực lượng hải quan khi làm nhiệm vụ. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng đoạn cuối khoản 1 Điều 92 đã xác định rõ: “Việc trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phải theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”, vì vậy đề nghị không quy định lại nội dung này trong Luật hải quan để tránh chồng chéo, trùng lặp.

Ngoài những nội dung giải trình, tiếp thu nêu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan rà soát, tiếp thu, chỉnh lý nhiều điều, khoản cụ thể trong dự thảo Luật theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân để chỉnh lý, hoàn thiện cả về nội dung và kỹ thuật. Dự thảo Luật hải quan (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm 8 chương, 104 điều.

*

*
    *
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án Luật hải quan (sửa đổi), Ủy ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.  
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� Điều 32 (kiểm tra hồ sơ hải quan), Điều 33 (kiểm tra thực tế hàng hóa), Điều 34 (kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp vắng mặt người khai hải quan), Điều 38 (giám sát hải quan), Điều 78 (các trường hợp kiểm tra sau thông quan) và các điều từ 93 đến 96 (về thu thập, xử lý thông tin hải quan).





